
Stt TT SHS Họ và tên Ngày sinh GT Trường THPT Thuộc diện Ngành trúng tuyển 
Mã xét 

tuyển

1 1 130 Đặng Thu Hà 10/11/2002 Nữ Chuyên KHTN

Học sinh hệ chuyên các trường THPT chuyên xét tuyển thẳng theo kết quả 

học tập và và có kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2020 đạt ngưỡng đảm 

bảo chất lượng đầu vào của ngành

Toán học QHT01

2 2 131 Hoàng Thị Huyền 29/06/2002 Nữ Chuyên KHTN

Học sinh hệ chuyên các trường THPT chuyên xét tuyển thẳng theo kết quả 

học tập và và có kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2020 đạt ngưỡng đảm 

bảo chất lượng đầu vào của ngành

Toán học QHT01

3 3 84 Nguyễn Phương Linh 01/12/2002 Nữ Chuyên KHTN

Học sinh hệ chuyên các trường THPT chuyên xét tuyển thẳng theo kết quả 

học tập và và có kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2020 đạt ngưỡng đảm 

bảo chất lượng đầu vào của ngành

Toán học QHT01

4 1 72 Nguyễn Thế Anh 17/11/2002 Nam Chuyên KHTN

Học sinh hệ chuyên các trường THPT chuyên xét tuyển thẳng theo kết quả 

học tập và và có kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2020 đạt ngưỡng đảm 

bảo chất lượng đầu vào của ngành

Toán tin QHT02

5 2 204 Lê Việt Hoàng 30/05/2002 Nam ĐHSP

Học sinh hệ chuyên các trường THPT chuyên xét tuyển thẳng theo kết quả 

học tập và và có kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2020 đạt ngưỡng đảm 

bảo chất lượng đầu vào của ngành

Toán tin QHT02

6 3 144 Nguyễn Như Mạnh 05/05/2002 Nam Chuyên KHTN

Học sinh hệ chuyên các trường THPT chuyên xét tuyển thẳng theo kết quả 

học tập và và có kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2020 đạt ngưỡng đảm 

bảo chất lượng đầu vào của ngành

Toán tin QHT02

7 4 143 Nguyễn Gia Phong 23/05/2002 Nam Chuyên KHTN

Học sinh hệ chuyên các trường THPT chuyên xét tuyển thẳng theo kết quả 

học tập và và có kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2020 đạt ngưỡng đảm 

bảo chất lượng đầu vào của ngành

Toán tin QHT02

8 5 215 Bùi Thanh Tâm 27/03/2002 Nữ Hạ Long

Học sinh hệ chuyên các trường THPT chuyên xét tuyển thẳng theo kết quả 

học tập và và có kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2020 đạt ngưỡng đảm 

bảo chất lượng đầu vào của ngành

Toán tin QHT02

9 1 183 Phạm Ngọc Dương 19/07/2002 Nam Lam Sơn

Học sinh hệ chuyên các trường THPT chuyên xét tuyển thẳng theo kết quả 

học tập và và có kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2020 đạt ngưỡng đảm 

bảo chất lượng đầu vào của ngành

Máy tính và khoa học 

thông tin*
QHT90

10 2 157 Lê Xuân Dương 10/09/2002 Nam Lam Sơn

Học sinh hệ chuyên các trường THPT chuyên xét tuyển thẳng theo kết quả 

học tập và và có kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2020 đạt ngưỡng đảm 

bảo chất lượng đầu vào của ngành

Máy tính và Khoa học 

thông tin*
QHT90

11 3 20 Mai Thu Hiền 01/07/2002 Nữ ĐHSP

Học sinh hệ chuyên các trường THPT chuyên xét tuyển thẳng theo kết quả 

học tập và và có kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2020 đạt ngưỡng đảm 

bảo chất lượng đầu vào của ngành

Máy tính và khoa học 

thông tin*
QHT90

12 4 111 Hoàng Gia Linh 27/06/2002 Nữ Chuyên KHTN

Học sinh hệ chuyên các trường THPT chuyên xét tuyển thẳng theo kết quả 

học tập và và có kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2020 đạt ngưỡng đảm 

bảo chất lượng đầu vào của ngành

Máy tính và Khoa học 

thông tin*
QHT90

13 5 254 Nguyễn Đức Lộc 14/05/2002 Nam Nguyễn Huệ

Học sinh hệ chuyên các trường THPT chuyên xét tuyển thẳng theo kết quả 

học tập và và có kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2020 đạt ngưỡng đảm 

bảo chất lượng đầu vào của ngành

Máy tính và Khoa học 

thông tin*
QHT90

14 6 148 Nguyễn Khôi Nguyên 22/12/2002 Nam Chuyên KHTN

Học sinh hệ chuyên các trường THPT chuyên xét tuyển thẳng theo kết quả 

học tập và và có kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2020 đạt ngưỡng đảm 

bảo chất lượng đầu vào của ngành

Máy tính và Khoa học 

thông tin*
QHT90

15 7 58 Lê Hà Yến Nhi 17/07/2002 Nữ Chuyên KHTN

Học sinh hệ chuyên các trường THPT chuyên xét tuyển thẳng theo kết quả 

học tập và và có kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2020 đạt ngưỡng đảm 

bảo chất lượng đầu vào của ngành

Máy tính và Khoa học 

thông tin*
QHT90

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN (CÓ ĐIỀU KIỆN) ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2020
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN DIỆN HỌC SINH HỆ CHUYÊN CÁC TRƯỜNG THPT CHUYÊN XÉT TUYỂN THẲNG THEO KẾT QUẢ HỌC TẬP

---------------------------
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16 8 190 Nguyễn Tiến Quang 29/04/2002 Nam Chuyên Thái Bình

Học sinh hệ chuyên các trường THPT chuyên xét tuyển thẳng theo kết quả 

học tập và và có kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2020 đạt ngưỡng đảm 

bảo chất lượng đầu vào của ngành

Máy tính và khoa học 

thông tin*
QHT90

17 9 173 Phan Hà Sơn 08/12/2002 Nam Chuyên Hạ Long

Học sinh hệ chuyên các trường THPT chuyên xét tuyển thẳng theo kết quả 

học tập và và có kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2020 đạt ngưỡng đảm 

bảo chất lượng đầu vào của ngành

Máy tính và khoa học 

thông tin*
QHT90

18 10 146 Nguyễn Nam Tiến 15/03/2002 Nam Chuyên KHTN

Học sinh hệ chuyên các trường THPT chuyên xét tuyển thẳng theo kết quả 

học tập và và có kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2020 đạt ngưỡng đảm 

bảo chất lượng đầu vào của ngành

Máy tính và Khoa học 

thông tin*
QHT90

19 11 124 Ngô Phương Trang 03/12/2002 Nữ HN-Amsterdam

Học sinh hệ chuyên các trường THPT chuyên xét tuyển thẳng theo kết quả 

học tập và và có kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2020 đạt ngưỡng đảm 

bảo chất lượng đầu vào của ngành

Máy tính và Khoa học 

thông tin*
QHT90

20 12 91 Nguyễn Việt Trung 01/01/2002 Nam Chuyên KHTN

Học sinh hệ chuyên các trường THPT chuyên xét tuyển thẳng theo kết quả 

học tập và và có kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2020 đạt ngưỡng đảm 

bảo chất lượng đầu vào của ngành

Máy tính và Khoa học 

thông tin*
QHT90

21 13 78 Nguyễn Hoàng Việt 07/05/2002 Nam
Chuyên Vĩnh 

Phúc

Học sinh hệ chuyên các trường THPT chuyên xét tuyển thẳng theo kết quả 

học tập và và có kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2020 đạt ngưỡng đảm 

bảo chất lượng đầu vào của ngành

Máy tính và Khoa học 

thông tin*
QHT90

22 1 251 Nguyễn Trung Kiên 26/07/2002 Nam Chuyên KHTN

Học sinh hệ chuyên các trường THPT chuyên xét tuyển thẳng theo kết quả 

học tập và và có kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2020 đạt ngưỡng đảm 

bảo chất lượng đầu vào của ngành

Máy tính và khoa học 

thông tin**
QHT40

23 2 93 Lê Hữu Quân 30/05/2002 Nam Chuyên KHTN

Học sinh hệ chuyên các trường THPT chuyên xét tuyển thẳng theo kết quả 

học tập và và có kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2020 đạt ngưỡng đảm 

bảo chất lượng đầu vào của ngành

Máy tính và Khoa học 

thông tin**
QHT40

24 3 70 Trịnh Hà Trang 12/06/2002 Nữ Chuyên KHTN

Học sinh hệ chuyên các trường THPT chuyên xét tuyển thẳng theo kết quả 

học tập và và có kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2020 đạt ngưỡng đảm 

bảo chất lượng đầu vào của ngành

Máy tính và Khoa học 

thông tin**
QHT40

25 1 68 Phùng Quang Anh 05/05/2002 Nam Chuyên KHTN

Học sinh hệ chuyên các trường THPT chuyên xét tuyển thẳng theo kết quả 

học tập và và có kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2020 đạt ngưỡng đảm 

bảo chất lượng đầu vào của ngành

Khoa học dữ liệu* QHT93

26 2 96 Nguyễn Mạnh Cương 16/07/2002 Nam Nguyễn Huệ

Học sinh hệ chuyên các trường THPT chuyên xét tuyển thẳng theo kết quả 

học tập và và có kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2020 đạt ngưỡng đảm 

bảo chất lượng đầu vào của ngành

Khoa học dữ liệu* QHT93

27 3 79 Nguyễn Minh Đức 01/12/2002 Nam Chuyên KHTN

Học sinh hệ chuyên các trường THPT chuyên xét tuyển thẳng theo kết quả 

học tập và và có kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2020 đạt ngưỡng đảm 

bảo chất lượng đầu vào của ngành

Khoa học dữ liệu* QHT93

28 4 69 Vũ Thị Thúy Hằng 26/02/2002 Nữ Chuyên KHTN

Học sinh hệ chuyên các trường THPT chuyên xét tuyển thẳng theo kết quả 

học tập và và có kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2020 đạt ngưỡng đảm 

bảo chất lượng đầu vào của ngành

Khoa học dữ liệu* QHT93

29 5 95 Trần Minh Hằng 25/12/2002 Nữ Nguyễn Huệ

Học sinh hệ chuyên các trường THPT chuyên xét tuyển thẳng theo kết quả 

học tập và và có kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2020 đạt ngưỡng đảm 

bảo chất lượng đầu vào của ngành

Khoa học dữ liệu* QHT93

30 6 140 Nguyễn Bá Trung Hiếu 31/10/2002 Nam Chuyên KHTN

Học sinh hệ chuyên các trường THPT chuyên xét tuyển thẳng theo kết quả 

học tập và và có kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2020 đạt ngưỡng đảm 

bảo chất lượng đầu vào của ngành

Khoa học dữ liệu* QHT93
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31 7 122 Nguyễn Duy Hưng 29/10/2002 Nam Chuyên KHTN

Học sinh hệ chuyên các trường THPT chuyên xét tuyển thẳng theo kết quả 

học tập và và có kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2020 đạt ngưỡng đảm 

bảo chất lượng đầu vào của ngành

Khoa học dữ liệu* QHT93

32 8 90 Vũ Quang Mạnh 03/01/2002 Nam Chuyên Bắc Ninh

Học sinh hệ chuyên các trường THPT chuyên xét tuyển thẳng theo kết quả 

học tập và và có kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2020 đạt ngưỡng đảm 

bảo chất lượng đầu vào của ngành

Khoa học dữ liệu* QHT93

33 9 12 Trần Công Minh 25/01/2002 Nam Chuyên KHTN

Học sinh hệ chuyên các trường THPT chuyên xét tuyển thẳng theo kết quả 

học tập và và có kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2020 đạt ngưỡng đảm 

bảo chất lượng đầu vào của ngành

Khoa học dữ liệu* QHT93

34 10 147 Nguyễn Quang Minh 20/12/2002 Nam Chuyên KHTN

Học sinh hệ chuyên các trường THPT chuyên xét tuyển thẳng theo kết quả 

học tập và và có kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2020 đạt ngưỡng đảm 

bảo chất lượng đầu vào của ngành

Khoa học dữ liệu* QHT93

35 1 104 Hoàng Duy Anh 17/08/2002 Nam Chuyên KHTN

Học sinh hệ chuyên các trường THPT chuyên xét tuyển thẳng theo kết quả 

học tập và và có kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2020 đạt ngưỡng đảm 

bảo chất lượng đầu vào của ngành

Vật lý học QHT03

36 2 76 Phạm Chiến Công 12/08/2002 Nam Chuyên KHTN

Học sinh hệ chuyên các trường THPT chuyên xét tuyển thẳng theo kết quả 

học tập và và có kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2020 đạt ngưỡng đảm 

bảo chất lượng đầu vào của ngành

Vật lý học QHT03

37 3 77 Nguyễn Tiến Thành 09/02/2002 Nam Chuyên KHTN

Học sinh hệ chuyên các trường THPT chuyên xét tuyển thẳng theo kết quả 

học tập và và có kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2020 đạt ngưỡng đảm 

bảo chất lượng đầu vào của ngành

Vật lý học QHT03

38 1 45 Vũ Trường Giang 02/05/2002 Nam Chuyên KHTN

Học sinh hệ chuyên các trường THPT chuyên xét tuyển thẳng theo kết quả 

học tập và và có kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2020 đạt ngưỡng đảm 

bảo chất lượng đầu vào của ngành

Kỹ thuật điện tử và tin 

học*
QHT94

39 2 117 Nguyễn Minh Quang 06/02/2002 Nam Chuyên KHTN

Học sinh hệ chuyên các trường THPT chuyên xét tuyển thẳng theo kết quả 

học tập và và có kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2020 đạt ngưỡng đảm 

bảo chất lượng đầu vào của ngành

Kỹ thuật điện tử và tin 

học*
QHT94

40 1 42 Đỗ Thị Quỳnh An 25/07/2002 Nữ Nguyễn Huệ

Học sinh hệ chuyên các trường THPT chuyên xét tuyển thẳng theo kết quả 

học tập và và có kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2020 đạt ngưỡng đảm 

bảo chất lượng đầu vào của ngành

Hóa học QHT06

41 2 81 Lê Phương Linh 24/03/2002 Nữ Chu Văn An

Học sinh hệ chuyên các trường THPT chuyên xét tuyển thẳng theo kết quả 

học tập và và có kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2020 đạt ngưỡng đảm 

bảo chất lượng đầu vào của ngành

Hóa học QHT06

42 3 98 Phạm Huệ Nhi 18/08/2002 Nữ Chuyên KHTN

Học sinh hệ chuyên các trường THPT chuyên xét tuyển thẳng theo kết quả 

học tập và và có kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2020 đạt ngưỡng đảm 

bảo chất lượng đầu vào của ngành

Hóa học QHT06

43 4 133 Phạm Xuân Trường 31/12/2002 Nam Chuyên KHTN

Học sinh hệ chuyên các trường THPT chuyên xét tuyển thẳng theo kết quả 

học tập và và có kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2020 đạt ngưỡng đảm 

bảo chất lượng đầu vào của ngành

Hóa học QHT06

44 1 94 Nguyễn Đương Khải 12/09/2002 Nam Chuyên KHTN

Học sinh hệ chuyên các trường THPT chuyên xét tuyển thẳng theo kết quả 

học tập và và có kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2020 đạt ngưỡng đảm 

bảo chất lượng đầu vào của ngành

Hóa học*** QHT41

45 1 149 Vũ Hoàng Anh 07/06/2002 Nữ Nguyễn Huệ

Học sinh hệ chuyên các trường THPT chuyên xét tuyển thẳng theo kết quả 

học tập và và có kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2020 đạt ngưỡng đảm 

bảo chất lượng đầu vào của ngành

Công nghệ kỹ thuật hóa 

học
QHT07
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46 2 67 Hà Mạnh Đức 01/08/2002 Nam Chuyên KHTN

Học sinh hệ chuyên các trường THPT chuyên xét tuyển thẳng theo kết quả 

học tập và và có kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2020 đạt ngưỡng đảm 

bảo chất lượng đầu vào của ngành

Công nghệ kỹ thuật hóa 

học
QHT07

47 3 61 Phùng Thế Dương 20/11/2002 Nam Chuyên KHTN

Học sinh hệ chuyên các trường THPT chuyên xét tuyển thẳng theo kết quả 

học tập và và có kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2020 đạt ngưỡng đảm 

bảo chất lượng đầu vào của ngành

Công nghệ kỹ thuật hóa 

học
QHT07

48 4 187 Phạm Thị Thu Hà 07/12/2002 Nữ Chuyên Thái Bình

Học sinh hệ chuyên các trường THPT chuyên xét tuyển thẳng theo kết quả 

học tập và và có kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2020 đạt ngưỡng đảm 

bảo chất lượng đầu vào của ngành

Công nghệ kỹ thuật hóa 

học
QHT07

49 5 136 Phan Quý Vũ 12/03/2002 Nam HN-Amsterdam

Học sinh hệ chuyên các trường THPT chuyên xét tuyển thẳng theo kết quả 

học tập và và có kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2020 đạt ngưỡng đảm 

bảo chất lượng đầu vào của ngành

Công nghệ kỹ thuật hóa 

học
QHT07

50 1 28 Lê Phương Anh 23/09/2002 Nữ Nguyễn Huệ

Học sinh hệ chuyên các trường THPT chuyên xét tuyển thẳng theo kết quả 

học tập và và có kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2020 đạt ngưỡng đảm 

bảo chất lượng đầu vào của ngành

Hóa dược** QHT43

51 2 115 Vũ Thị Quỳnh Chi 12/09/2002 Nữ Nguyễn Trãi

Học sinh hệ chuyên các trường THPT chuyên xét tuyển thẳng theo kết quả 

học tập và và có kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2020 đạt ngưỡng đảm 

bảo chất lượng đầu vào của ngành

Hóa dược** QHT43

52 3 155 Lê Minh Đức 11/05/2002 Nam Hoàng Văn Thụ

Học sinh hệ chuyên các trường THPT chuyên xét tuyển thẳng theo kết quả 

học tập và và có kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2020 đạt ngưỡng đảm 

bảo chất lượng đầu vào của ngành

Hóa dược** QHT43

53 4 132 Vũ Trần Vân Hà 19/11/2002 Nữ Nguyễn Huệ

Học sinh hệ chuyên các trường THPT chuyên xét tuyển thẳng theo kết quả 

học tập và và có kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2020 đạt ngưỡng đảm 

bảo chất lượng đầu vào của ngành

Hóa dược** QHT43

54 5 139 Nguyễn Đặng Thúy Hiền 30/09/2002 Nữ
Chuyên Ngoại 

ngữ

Học sinh hệ chuyên các trường THPT chuyên xét tuyển thẳng theo kết quả 

học tập và và có kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2020 đạt ngưỡng đảm 

bảo chất lượng đầu vào của ngành

Hóa dược** QHT43

55 6 82 Nguyễn Minh Hiền 03/05/2002 Nữ Chu Văn An

Học sinh hệ chuyên các trường THPT chuyên xét tuyển thẳng theo kết quả 

học tập và và có kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2020 đạt ngưỡng đảm 

bảo chất lượng đầu vào của ngành

Hóa dược** QHT43

56 7 150 Chu Minh Nga 14/05/2002 Nữ HN-Amsterdam

Học sinh hệ chuyên các trường THPT chuyên xét tuyển thẳng theo kết quả 

học tập và và có kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2020 đạt ngưỡng đảm 

bảo chất lượng đầu vào của ngành

Hóa dược** QHT43

57 8 189 Nguyễn Minh Quân 20/05/2002 Nam Chuyên Thái Bình

Học sinh hệ chuyên các trường THPT chuyên xét tuyển thẳng theo kết quả 

học tập và và có kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2020 đạt ngưỡng đảm 

bảo chất lượng đầu vào của ngành

Hóa dược** QHT43

58 9 48 Dương Đức Thành 04/03/2002 Nam Chu Văn An 

Học sinh hệ chuyên các trường THPT chuyên xét tuyển thẳng theo kết quả 

học tập và và có kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2020 đạt ngưỡng đảm 

bảo chất lượng đầu vào của ngành

Hóa dược** QHT43

59 10 114 Nguyễn Thu Thảo 02/06/2002 Nữ Chu Văn An

Học sinh hệ chuyên các trường THPT chuyên xét tuyển thẳng theo kết quả 

học tập và và có kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2020 đạt ngưỡng đảm 

bảo chất lượng đầu vào của ngành

Hóa dược** QHT43

60 11 64 Hoa Anh Tú 28/05/2002 Nam Chu Văn An

Học sinh hệ chuyên các trường THPT chuyên xét tuyển thẳng theo kết quả 

học tập và và có kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2020 đạt ngưỡng đảm 

bảo chất lượng đầu vào của ngành

Hóa dược** QHT43
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61 12 37 Ngô Quốc Tuấn 28/12/2002 Nam Phan Bội Châu

Học sinh hệ chuyên các trường THPT chuyên xét tuyển thẳng theo kết quả 

học tập và và có kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2020 đạt ngưỡng đảm 

bảo chất lượng đầu vào của ngành

Hóa dược** QHT43

62 7 135 Lê Ngọc Ánh 08/03/2002 Nữ Chuyên KHTN

Học sinh hệ chuyên các trường THPT chuyên xét tuyển thẳng theo kết quả 

học tập và và có kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2020 đạt ngưỡng đảm 

bảo chất lượng đầu vào của ngành

Sinh học QHT08

63 1 38 Nguyễn Quốc Bảo 24/02/2002 Nam Chuyên KHTN

Học sinh hệ chuyên các trường THPT chuyên xét tuyển thẳng theo kết quả 

học tập và và có kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2020 đạt ngưỡng đảm 

bảo chất lượng đầu vào của ngành

Sinh học QHT08

64 2 59 Lưu Bạch Dương 22/08/2002 Nữ Chuyên KHTN

Học sinh hệ chuyên các trường THPT chuyên xét tuyển thẳng theo kết quả 

học tập và và có kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2020 đạt ngưỡng đảm 

bảo chất lượng đầu vào của ngành

Sinh học QHT08

65 3 10 Ngô Thị Hoàng Nguyên 29/06/2002 Nữ Chuyên KHTN

Học sinh hệ chuyên các trường THPT chuyên xét tuyển thẳng theo kết quả 

học tập và và có kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2020 đạt ngưỡng đảm 

bảo chất lượng đầu vào của ngành

Sinh học QHT08

66 4 186 Phạm Anh Nguyễn 17/07/2002 Nữ Chuyên Thái Bình

Học sinh hệ chuyên các trường THPT chuyên xét tuyển thẳng theo kết quả 

học tập và và có kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2020 đạt ngưỡng đảm 

bảo chất lượng đầu vào của ngành

Sinh học QHT08

67 5 18 Đặng Thiên Phú 10/08/2002 Nam Chuyên KHTN

Học sinh hệ chuyên các trường THPT chuyên xét tuyển thẳng theo kết quả 

học tập và và có kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2020 đạt ngưỡng đảm 

bảo chất lượng đầu vào của ngành

Sinh học QHT08

68 6 185 Nguyễn Phương Thảo 11/01/2002 Nữ
Chuyên Bắc 

Giang

Học sinh hệ chuyên các trường THPT chuyên xét tuyển thẳng theo kết quả 

học tập và và có kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2020 đạt ngưỡng đảm 

bảo chất lượng đầu vào của ngành

Sinh học QHT08

69 7 86 Nguyễn Hà Thu 08/11/2002 Nữ Chuyên KHTN

Học sinh hệ chuyên các trường THPT chuyên xét tuyển thẳng theo kết quả 

học tập và và có kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2020 đạt ngưỡng đảm 

bảo chất lượng đầu vào của ngành

Sinh học QHT08

70 1 44 Nguyễn Vũ Hùng Anh 21/09/2002 Nam Chuyên KHTN

Học sinh hệ chuyên các trường THPT chuyên xét tuyển thẳng theo kết quả 

học tập và và có kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2020 đạt ngưỡng đảm 

bảo chất lượng đầu vào của ngành

Công nghệ sinh học QHT09

71 2 127 Nguyễn Thị Phương Anh 19/04/2002 Nữ ĐHSP

Học sinh hệ chuyên các trường THPT chuyên xét tuyển thẳng theo kết quả 

học tập và và có kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2020 đạt ngưỡng đảm 

bảo chất lượng đầu vào của ngành

Công nghệ sinh học QHT09

72 3 137 Bùi Hoàng Trang Anh 21/07/2002 Nữ Chuyên KHTN

Học sinh hệ chuyên các trường THPT chuyên xét tuyển thẳng theo kết quả 

học tập và và có kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2020 đạt ngưỡng đảm 

bảo chất lượng đầu vào của ngành

Công nghệ sinh học QHT09

73 4 118 Phạm Hải Anh 21/11/2002 Nữ ĐHSP

Học sinh hệ chuyên các trường THPT chuyên xét tuyển thẳng theo kết quả 

học tập và và có kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2020 đạt ngưỡng đảm 

bảo chất lượng đầu vào của ngành

Công nghệ sinh học QHT09

74 5 40 Phạm Minh Châu 22/01/2002 Nữ Chuyên KHTN

Học sinh hệ chuyên các trường THPT chuyên xét tuyển thẳng theo kết quả 

học tập và và có kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2020 đạt ngưỡng đảm 

bảo chất lượng đầu vào của ngành

Công nghệ sinh học QHT09

75 6 178 Trần Đình Duy 15/02/2002 Nam
Chuyên Hưng 

Yên

Học sinh hệ chuyên các trường THPT chuyên xét tuyển thẳng theo kết quả 

học tập và và có kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2020 đạt ngưỡng đảm 

bảo chất lượng đầu vào của ngành

Công nghệ sinh học QHT09
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76 7 128 Nguyễn Thị Nguyên Hạnh 24/09/2002 Nữ Nguyễn Huệ

Học sinh hệ chuyên các trường THPT chuyên xét tuyển thẳng theo kết quả 

học tập và và có kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2020 đạt ngưỡng đảm 

bảo chất lượng đầu vào của ngành

Công nghệ sinh học QHT09

77 8 217 Phạm Thu Hiền 28/05/2002 Nữ Chuyên Hạ Long

Học sinh hệ chuyên các trường THPT chuyên xét tuyển thẳng theo kết quả 

học tập và và có kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2020 đạt ngưỡng đảm 

bảo chất lượng đầu vào của ngành

Công nghệ sinh học QHT09

78 9 3 Nguyễn Thị Hường 08/03/2002 Nữ Nguyễn Huệ

Học sinh hệ chuyên các trường THPT chuyên xét tuyển thẳng theo kết quả 

học tập và và có kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2020 đạt ngưỡng đảm 

bảo chất lượng đầu vào của ngành

Công nghệ sinh học QHT09

79 10 34 Nguyễn Thị Thương Huyền 04/08/2002 Nữ
Chu Văn An 

(Lạng Sơn)

Học sinh hệ chuyên các trường THPT chuyên xét tuyển thẳng theo kết quả 

học tập và và có kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2020 đạt ngưỡng đảm 

bảo chất lượng đầu vào của ngành

Công nghệ sinh học QHT09

80 11 35 Trần Tống Vân Khánh 07/02/2002 Nữ Chuyên KHTN

Học sinh hệ chuyên các trường THPT chuyên xét tuyển thẳng theo kết quả 

học tập và và có kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2020 đạt ngưỡng đảm 

bảo chất lượng đầu vào của ngành

Công nghệ sinh học QHT09

81 12 174 Đào Mai Linh 26/12/2002 Nữ Chuyên Thái Bình

Học sinh hệ chuyên các trường THPT chuyên xét tuyển thẳng theo kết quả 

học tập và và có kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2020 đạt ngưỡng đảm 

bảo chất lượng đầu vào của ngành

Công nghệ sinh học QHT09

82 13 163 Hoàng Phương Linh 02/09/2002 Nữ Chuyên Thái Bình

Học sinh hệ chuyên các trường THPT chuyên xét tuyển thẳng theo kết quả 

học tập và và có kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2020 đạt ngưỡng đảm 

bảo chất lượng đầu vào của ngành

Công nghệ sinh học QHT09

83 14 13 Nguyễn Trang Linh 05/01/2002 Nữ Chuyên KHTN

Học sinh hệ chuyên các trường THPT chuyên xét tuyển thẳng theo kết quả 

học tập và và có kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2020 đạt ngưỡng đảm 

bảo chất lượng đầu vào của ngành

Công nghệ sinh học QHT09

84 15 51 Lê Huy Lương 12/01/2002 Nam Chuyên KHTN

Học sinh hệ chuyên các trường THPT chuyên xét tuyển thẳng theo kết quả 

học tập và và có kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2020 đạt ngưỡng đảm 

bảo chất lượng đầu vào của ngành

Công nghệ sinh học QHT09

85 16 88 Đinh Ngọc Mai 02/09/2002 Nữ Chuyên KHTN

Học sinh hệ chuyên các trường THPT chuyên xét tuyển thẳng theo kết quả 

học tập và và có kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2020 đạt ngưỡng đảm 

bảo chất lượng đầu vào của ngành

Công nghệ sinh học QHT09

86 17 134 Vũ Ngọc Mai 05/07/2002 Nữ Nguyễn Huệ

Học sinh hệ chuyên các trường THPT chuyên xét tuyển thẳng theo kết quả 

học tập và và có kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2020 đạt ngưỡng đảm 

bảo chất lượng đầu vào của ngành

Công nghệ sinh học QHT09

87 18 101 Nguyễn Hà Mi 08/03/2002 Nữ Chuyên KHTN

Học sinh hệ chuyên các trường THPT chuyên xét tuyển thẳng theo kết quả 

học tập và và có kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2020 đạt ngưỡng đảm 

bảo chất lượng đầu vào của ngành

Công nghệ sinh học QHT09

88 19 15 Dương Phúc Minh 27/10/2002 Nam Chuyên KHTN

Học sinh hệ chuyên các trường THPT chuyên xét tuyển thẳng theo kết quả 

học tập và và có kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2020 đạt ngưỡng đảm 

bảo chất lượng đầu vào của ngành

Công nghệ sinh học QHT09

89 20 252 Đỗ Thị Trà My 02/05/2002 Nam Chuyên KHTN

Học sinh hệ chuyên các trường THPT chuyên xét tuyển thẳng theo kết quả 

học tập và và có kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2020 đạt ngưỡng đảm 

bảo chất lượng đầu vào của ngành

Công nghệ sinh học QHT09

90 21 6 Phạm Tuấn Hằng Nga 08/10/2002 Nữ Chuyên KHTN

Học sinh hệ chuyên các trường THPT chuyên xét tuyển thẳng theo kết quả 

học tập và và có kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2020 đạt ngưỡng đảm 

bảo chất lượng đầu vào của ngành

Công nghệ sinh học QHT09
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91 22 195 Lê Hải Ngân 10/10/2002 Nữ Trần Phú

Học sinh hệ chuyên các trường THPT chuyên xét tuyển thẳng theo kết quả 

học tập và và có kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2020 đạt ngưỡng đảm 

bảo chất lượng đầu vào của ngành

Công nghệ sinh học QHT09

92 23 166 Nguyễn Thị Ngân 14/11/2002 Nữ Chuyên Thái Bình

Học sinh hệ chuyên các trường THPT chuyên xét tuyển thẳng theo kết quả 

học tập và và có kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2020 đạt ngưỡng đảm 

bảo chất lượng đầu vào của ngành

Công nghệ sinh học QHT09

93 24 119 Hoàng Vũ Trung Nguyên 02/04/2002 Nam Chuyên KHTN

Học sinh hệ chuyên các trường THPT chuyên xét tuyển thẳng theo kết quả 

học tập và và có kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2020 đạt ngưỡng đảm 

bảo chất lượng đầu vào của ngành

Công nghệ sinh học QHT09

94 25 43 Dương Minh Nguyệt 03/01/2002 Nữ Chuyên KHTN

Học sinh hệ chuyên các trường THPT chuyên xét tuyển thẳng theo kết quả 

học tập và và có kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2020 đạt ngưỡng đảm 

bảo chất lượng đầu vào của ngành

Công nghệ sinh học QHT09

95 26 97 Nguyễn Hồng Phú 02/07/2002 Nam Chuyên KHTN

Học sinh hệ chuyên các trường THPT chuyên xét tuyển thẳng theo kết quả 

học tập và và có kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2020 đạt ngưỡng đảm 

bảo chất lượng đầu vào của ngành

Công nghệ sinh học QHT09

96 27 172 Trần Minh Phúc 30/01/2002 Nam Chuyên Thái Bình

Học sinh hệ chuyên các trường THPT chuyên xét tuyển thẳng theo kết quả 

học tập và và có kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2020 đạt ngưỡng đảm 

bảo chất lượng đầu vào của ngành

Công nghệ sinh học QHT09

97 28 105 Vương Đức Thắng 13/10/2002 Nam Chuyên KHTN

Học sinh hệ chuyên các trường THPT chuyên xét tuyển thẳng theo kết quả 

học tập và và có kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2020 đạt ngưỡng đảm 

bảo chất lượng đầu vào của ngành

Công nghệ sinh học QHT09

98 29 194 Phạm Thị Anh Thơ 06/08/2002 Nữ Chuyên Thái Bình

Học sinh hệ chuyên các trường THPT chuyên xét tuyển thẳng theo kết quả 

học tập và và có kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2020 đạt ngưỡng đảm 

bảo chất lượng đầu vào của ngành

Công nghệ sinh học QHT09

99 30 62 Nguyễn Thu Trang 28/04/2002 Nữ Chuyên KHTN

Học sinh hệ chuyên các trường THPT chuyên xét tuyển thẳng theo kết quả 

học tập và và có kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2020 đạt ngưỡng đảm 

bảo chất lượng đầu vào của ngành

Công nghệ sinh học QHT09

100 31 141 Nguyễn Thu Trang 12/09/2002 Nữ ĐHSP

Học sinh hệ chuyên các trường THPT chuyên xét tuyển thẳng theo kết quả 

học tập và và có kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2020 đạt ngưỡng đảm 

bảo chất lượng đầu vào của ngành

Công nghệ sinh học QHT09

101 32 53 Đặng Hoàng Tú 12/01/2002 Nam Chuyên KHTN

Học sinh hệ chuyên các trường THPT chuyên xét tuyển thẳng theo kết quả 

học tập và và có kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2020 đạt ngưỡng đảm 

bảo chất lượng đầu vào của ngành

Công nghệ sinh học QHT09

102 33 52 Khúc Minh Tuấn 18/03/2002 Nam Chuyên KHTN

Học sinh hệ chuyên các trường THPT chuyên xét tuyển thẳng theo kết quả 

học tập và và có kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2020 đạt ngưỡng đảm 

bảo chất lượng đầu vào của ngành

Công nghệ sinh học QHT09

103 34 49 Lê Thanh Xuân 20/02/2002 Nữ Chuyên KHTN

Học sinh hệ chuyên các trường THPT chuyên xét tuyển thẳng theo kết quả 

học tập và và có kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2020 đạt ngưỡng đảm 

bảo chất lượng đầu vào của ngành

Công nghệ sinh học QHT09

104 1 227 Trương Diệu Hoàng Anh 25/11/2002 Nữ Nguyễn Trãi

Học sinh hệ chuyên các trường THPT chuyên xét tuyển thẳng theo kết quả 

học tập và và có kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2020 đạt ngưỡng đảm 

bảo chất lượng đầu vào của ngành

Công nghệ sinh học** QHT44

105 2 162 Trần Quang Huy 27/06/2002 Nam Chuyên KHTN

Học sinh hệ chuyên các trường THPT chuyên xét tuyển thẳng theo kết quả 

học tập và và có kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2020 đạt ngưỡng đảm 

bảo chất lượng đầu vào của ngành

Công nghệ sinh học** QHT44
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106 3 39 Nguyễn Ngọc Huyền 19/12/2002 Nữ Chuyên KHTN

Học sinh hệ chuyên các trường THPT chuyên xét tuyển thẳng theo kết quả 

học tập và và có kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2020 đạt ngưỡng đảm 

bảo chất lượng đầu vào của ngành

Công nghệ sinh học** QHT44

107 4 120 Nguyễn Ngọc Linh 22/06/2002 Nữ Chu Văn An

Học sinh hệ chuyên các trường THPT chuyên xét tuyển thẳng theo kết quả 

học tập và và có kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2020 đạt ngưỡng đảm 

bảo chất lượng đầu vào của ngành

Công nghệ sinh học** QHT44

108 5 4 Lê Hoàng Long 12/06/2002 Nam Nguyễn Huệ

Học sinh hệ chuyên các trường THPT chuyên xét tuyển thẳng theo kết quả 

học tập và và có kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2020 đạt ngưỡng đảm 

bảo chất lượng đầu vào của ngành

Công nghệ sinh học** QHT44

109 6 41 Nguyễn Cẩm Ly 09/09/2002 Nữ HN-Amsterdam

Học sinh hệ chuyên các trường THPT chuyên xét tuyển thẳng theo kết quả 

học tập và và có kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2020 đạt ngưỡng đảm 

bảo chất lượng đầu vào của ngành

Công nghệ sinh học** QHT44

110 7 113 Trần Hoàng Xuân Mai 04/08/2002 Nữ Chu Văn An

Học sinh hệ chuyên các trường THPT chuyên xét tuyển thẳng theo kết quả 

học tập và và có kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2020 đạt ngưỡng đảm 

bảo chất lượng đầu vào của ngành

Công nghệ sinh học** QHT44

111 8 87 Đinh Ngọc Phương Quyên 31/08/2002 Nữ Chuyên KHTN

Học sinh hệ chuyên các trường THPT chuyên xét tuyển thẳng theo kết quả 

học tập và và có kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2020 đạt ngưỡng đảm 

bảo chất lượng đầu vào của ngành

Công nghệ sinh học** QHT44

112 9 1 Nguyễn Lê Ngân Trang 01/09/2020 Nữ HN-Amsterdam

Học sinh hệ chuyên các trường THPT chuyên xét tuyển thẳng theo kết quả 

học tập và và có kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2020 đạt ngưỡng đảm 

bảo chất lượng đầu vào của ngành

Công nghệ sinh học** QHT44

113 10 202 Ngô Thu Trang 02/09/2002 Nữ Chu Văn An

Học sinh hệ chuyên các trường THPT chuyên xét tuyển thẳng theo kết quả 

học tập và và có kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2020 đạt ngưỡng đảm 

bảo chất lượng đầu vào của ngành

Công nghệ sinh học** QHT44

114 1 142 Phạm Tiến Đạt 04/12/2002 Nam Chuyên KHTN

Học sinh hệ chuyên các trường THPT chuyên xét tuyển thẳng theo kết quả 

học tập và và có kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2020 đạt ngưỡng đảm 

bảo chất lượng đầu vào của ngành

Khoa học môi trường QHT13

115 1 171 Uông Thị Minh Diệp 04/04/2002 Nữ ĐH Vinh

Học sinh hệ chuyên các trường THPT chuyên xét tuyển thẳng theo kết quả 

học tập và và có kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2020 đạt ngưỡng đảm 

bảo chất lượng đầu vào của ngành

Khoa học và công nghệ 

thực phẩm*
QHT96

116 2 26 Vũ Phan Hương Giang 29/10/2002 Nữ Chuyên KHTN

Học sinh hệ chuyên các trường THPT chuyên xét tuyển thẳng theo kết quả 

học tập và và có kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2020 đạt ngưỡng đảm 

bảo chất lượng đầu vào của ngành

Khoa học và công nghệ 

thực phẩm*
QHT96

117 3 63 Nguyễn Lê Anh Thư 17/09/2002 Nữ Chuyên KHTN

Học sinh hệ chuyên các trường THPT chuyên xét tuyển thẳng theo kết quả 

học tập và và có kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2020 đạt ngưỡng đảm 

bảo chất lượng đầu vào của ngành

Khoa học và công nghệ 

thực phẩm*
QHT96

118 4 102 Đặng Minh Thư 15/10/2002 Nữ Chuyên KHTN

Học sinh hệ chuyên các trường THPT chuyên xét tuyển thẳng theo kết quả 

học tập và và có kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2020 đạt ngưỡng đảm 

bảo chất lượng đầu vào của ngành

Khoa học và công nghệ 

thực phẩm*
QHT96
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